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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 10/10/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Y tế
	4324/QĐ-BYT
	27/09/2017
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm
soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
giai đoạn 2017-2020.
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	10361/VPCP
	29/09/2017
	V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị
quyết Trung ương 5 khóa XII
	
	

	3. 
	Văn phòng chính phủ
	325/TB- VPCP
	25/07/2017
	Vv/v ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng
Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội
nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp
tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt
động khai thác kinh doanh tài nguyên cát
sỏi
	
	

	4. 
	Trung tâm tư vấn
hỗ trợ doanh
nghiệp và phát
triển thương hiệu
	11/CV-GBC
	25/09/2017
	V/v tuyên truyền ngày phòng chóng hàng
giả, nhái Việt Nam 29/11
	
	

	5. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4462/BGDĐT-QLCL
	25/09/2017
	V/v tổ chức kì thi THPT quốc gia và tuyển
sinh ĐH, CĐ hệ chính quy từ năm 2018
	
	

	6. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4424/BGDĐT-PC
	22/09/2017
	V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 -
2018 về công tác pháp chế
	
	

	7. 
	Cục kiểm tra văn
bản QPPL - Bộ Tư pháp
	52/KL-KTrVB
	08/09/2017
	Kết luận kiểm tra quyết định số
13/2017/QĐ-UBND về trách nhiệm,
quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ
chức cá nhân trong quản lý và hoạt động
khoáng sản trên địa bàn tỉnh TQ
	
	

	8. 
	Báo pháp luật Việt nam
	039/CV- PLVN
	28/09/2017
	V/v đề nghị phối hợp sản xuất chương
trình Đưa pháp luật bằng phim ảnh vào
cuộc sống
	
	

	9. 
	Trường đào tạo
bồi dưỡng cán bộ
công chức lao
động xã hội
	309/ĐTBD-QLHC
	20/09/2017
	V/v chiêu sinh khóa tập huấn phương
pháp xây dựng quy chế lương và trả
lương tăng thêm trong các đơn vị sự
nghiệp nhà nước
	
	

	10. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	4504/BGDĐT-NGCBQLGD
	27/09/2017
	V/v xin ý góp ý dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật
	
	

	11. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4499/BGDĐT-VP
	26/09/2017
	V/v tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh
liên quan đến hoạt động giáo dục và đào
tạo
	
	

	12. 
	Liên hiệp các hội
khoa học và kỹ
thuật Việt Nam
	651/LHHVN-TCCSH
	26/09/2017
	V/v giải quyết chế độ, chính sách đối với
công chức được điều động, luân chuyển
về công tác tại Liên hiệp hội
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	13061/BTC-TCHQ
	29/09/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi
bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC
	
	

	14. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	1553/QĐ-BHXH
	28/09/2017
	V/v ban hành Quy định về quản lý, khai
thác thông tin trên hệ thống thông tin
giám định bảo hiểm y tế
	
	

	15. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	680/KH-BGDĐT
	20/09/2017
	V/v kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện
đề án xây dựng xã hội học tập giai đoàn
2012 - 2020 năm 2017
	
	

	16. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2614/QĐ-BKHCN
	27/09/2017
	V/v phê duyệt kinh phí dự án ủy quyền địa
phương quản lý thuộc chương trình hỗ trợ
ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học
và công nghệ thúc đấy phát triển KTXH
	
	

	17. 
	Trung tâm giáodục 
truyền thống và lịch sử
	2009/CV-GDTT
	25/09/2017
	V/v hỗ trợ phủ hoa phần mộ Nghĩa trang
liệt sỹ và thăm chiến trường xưa trên đất
bạn Lào
	
	

	18. 
	Bệnh viện Lao
và bệnh phổi
	487/BVLBP
	28/09/2017
	V/v đề nghị cho phép quyết toán đỗi với
các hạng mục công trình độc lập đã hoàn
thành đưa vào khai thác sử dụng
	
	

	19. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	31/2017/TT-BGTVT
	22/09/2017
	V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về kính an toàn của xe ô tô
	
	

	20. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	33/2017/TT-BGTVT
	28/09/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT về sỹ
quan kiểm tra tàu biển
	
	

	21. 
	Ban Thi đua khen
thưởng Trung ương
	78/TĐKT
	29/09/2017
	V/v báo cáo kết quả giải quyết đơn đề
nghị của công dân
	
	

	22. 
	Học viện tư pháp
	1066/HVTP-BDCB
	25/09/2017
	V/v phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng
cho công chức, viên chức của địa phương
	
	

	23. 
	Bộ Nội vụ
	5198/KH-BNV
	28/09/2017
	V/v xây dựng đề án đo lường sự hài lòng
của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước giai
đoạn 2017 - 2020
	
	

	24. 
	Bộ Nội vụ
	06/2017/TT-BNV
	27/09/2017
	V/v quy định mã số chức danh nghề
nghiệp giáo viên dự bị đại học
	
	

	25. 
	Bộ Nội vụ
	5226/BNV-CTTN
	02/10/2017
	V/v cử công chức, viên chức trẻ tham gia
khóa học tại Israel
	
	

	26. 
	Bộ Công thương
	9031/BCT-CN
	27/09/2017
	V/v góp ý nội dung quy hoạch thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng quặng
cromit, mangan
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	97/NQ- CP
	02/10/2017
	Nghị quyết ban hành chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện NQ số 12-
NQ/TW ngày 03 tháng 6 nawm2017 của
Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng lần
thứ 5 khóa  XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi
mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp
nhà nước
	
	

	28. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7987/BKHĐT-KTDN
	02/10/2017
	V/v phân khai kế hoạch đầu tư công
nguồn vốn nhà nước ngoài cấp phát từ
NSTW năm 2018
	
	

	29. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7980/BKHĐT-KTĐN
	02/10/2017
	V/v tổng hợp kế hoạch đầu tư công nguồn
vốn ngoài trung hạn giai đoạn 2016 -
2020
	
	

	30. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7941/BKHĐT-GSTĐ
	02/10/2017
	V/v rà soát, báo cáo các dự án QTQG dự
án phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí và dự
án QTQG
	
	

	31. 
	Bộ Công an
	2337/BCA-C67
	27/09/2017
	V/v đóng góp ý kiến đối với hồ sơ đề nghị
xây dựng nghị định của Chính phủ quy
định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu
về tai nạn giao thông
	
	

	32. 
	Ủy ban an toàn
giao thông quốc gia
	363/BC-UBATGTQG
	28/09/2017
	V/v kết quả công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông tháng 9
	
	

	33. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	4130/LĐTBXH-TB
	29/09/2017
	V/v đăng tải thư trung thu năm 2017 của
Chủ tịch nước
	
	

	34. 
	Kênh truyền hình
VOVTV
	364/VOVTV-HCTH
	28/09/2017
	V/v liên hệ thực hiện dự án phim tài liệu
nhiều tập 54 dân tộc VN cộng đồng và
bản sắc
	
	

	35. 
	Tạp chí Thanh tra
	496/CV-TCTT
	03/10/2017
	V/v phối hợp thông tin
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính
	91/2017/TT-BTC
	31/08/2017
	V/v quy định về việc thi, cấp, quản lý
chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế
toán viên
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	13086/BTC-CST
	29/09/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế
Thông tư số 170/2016/TT-BTC
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	13078/BTC-HCSN
	29/09/2017
	V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện
khoán chi quản lý hành chính, khoán chi
phí hoạt động
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính phủ
	842/QĐ-HĐTV
	03/10/2017
	Quyết định Về việc thành lập Ban nghiên
cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội
đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính phủ
	843/QĐ- HĐTV
	03/10/2017
	Quyết định ban hành danh sách thành
viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục
hành chính theo Quyết định số 1463/QĐ-
TTg ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính phủ
	10503/VPCP-CN
	04/10/2017
	V/v thay đổi Phó Chủ tịch Hội đồng quản
lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương
	
	

	42. 
	Văn phòng Chính phủ
	10489/VPCP-CN
	03/10/2017
	V/v điều chỉnh giấy chứng nhận đầu
tư/chứng nhận đăng ký đầu tư
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	99/NQ- CP
	03/10/2017
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017
của  Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	98/NQ-CP
	03/10/2017
	Nghị quyết Ban hành chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017
của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển
kinh tế tư nhân trở thành một động lực
quan trọng của nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
	
	

	45. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	24/2017/TT-LĐTBXH
	21/08/2017
	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH
	
	

	46. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	4110/LĐTBXH-BLĐTBXH
	28/09/2017
	V/v thực hiện bảo hiểm xã hội đối với
công an cấp xã
	
	

	47. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	229/CTPH
	20/09/2017
	V/v chương trình phối hợp công tác giữa
hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt
Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội giai đoạn 2017 - 2022
	
	

	48. 
	Công ty cổ phần MISA
	231/2017/CV-Misa
	01/10/2017
	V/v báo cáo số lượng DN mới thành lập
được tặng phần mềm kế toán MISA đến
ngày 30/9/2017
	
	

	49. 
	Hiệp hội nông
nghiệp hữu cơ Việt Nam
	183/CV-HHNNHCVN
	04/10/2017
	V/v thay đổi đơn vị chủ trì dự án nông
thôn miền núi giai đoạn 2016 - 2025
	
	

	50. 
	Văn phòng Chínhphủ
	1490/QĐ- TTg
	04/10/2017
	Quyết định phân bổ kinh phí CTMT phát
triển hệ thống trợ giúp xã hội  năm 2017
	
	

	51. 
	Văn phòng Chính phủ
	841/BC -TCTTTg
	03/10/2017
	Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ do
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 9
tháng năm 2017 và kết quả kiểm tra tháng
9 năm 2017
	
	

	52. 
	Văn phòng Chính phủ
	1468/QĐ- TTg
	29/09/2017
	Quyết định Phê duyệt " Đề án xử lý tồn
tại, yếu kém của một số  dự án, doanh
nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc
ngành Công Thương"
	
	

	53. 
	Bộ tài nguyên và Môi trường
	31/2017/TT-BTNMT
	27/09/2017
	V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về môi trường
	
	

	54. 
	Bộ Tài chính
	13259/BTC-HCSN
	04/10/2017
	V/v hỗ trợ kinh phí Hội văn hoạc nghệ
thuật, hội nhà báo năm 2017
	
	

	55. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8145/BKHĐT-ĐTNN
	05/10/2017
	V/v hướng dẫn xây dựng chương trình
XTĐT năm 2018
	
	

	56. 
	Bộ Nội vụ
	2595/QĐ-BNV
	29/09/2017
	V/v phê duyệt danh mục chế độ báo cáo
định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Nội vụ
	
	

	57. 
	Bộ Nội vụ
	5266/BNV-TL
	04/10/2017
	V/v góp ý dự thảo tờ trình và dự thảo
Nghị định của Chính phủ về chính sách
đối với cán bộ, công chức viên chức và
người hưởng lương trong lực lượng vũ
trang
	
	

	58. 
	Ủy ban Dân tộc
	1049/UB
DT-BTC
	03/10/2017
	V/v tuyên dương học sinh, sinh viên dân
tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017
	
	

	59. 
	Ủy ban dân tộc
	1054/UBDT-TTTT
	04/10/2017
	V/v khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu bảo
vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân
tộc
	
	

	60. 
	Bộ Nội vụ
	5317/BNV-CCVC
	05/10/2017
	V/v báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức người dân tộc thiểu
số
	
	

	61. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5286/BTNMT-ĐCKS
	05/10/2017
	V/v cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền
khai thác khoáng sản giai đoạn từ
01/7/2011 đến ngày 31/12/2013
	
	

	62. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	5130/BTNMT-ĐCKS
	28/09/2017
	V/v cung cấp góp ý dự thảo Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy
định phương pháp xác định chi phí đánh
giá tiềm năng khoáng sản
	
	

	63. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	5243/BTNMT-TCMT
	04/10/2017
	V/v báo cáo triển khai thực hiện Quyết
định số 1216/QĐ-TTg
	
	

	64. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2311/QĐ-BTNMT
	28/09/2017
	V/v phê duyệt va công bố kết quả thống
kê diện tích đất đai năm 2016
	
	

	65. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	8237/BNNPTNT-
CBTTNS
	02/10/2017
	V/v tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư và
HCTL nông nghiệp công nghệ cao tiểu
vùng Đồng Tháp Mười tại Long An
	
	

	66. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	5150/BTNMT-TCMT
	29/09/2017
	v/v thực hiện quy định của pháp luật về
bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư
	
	

	67. 
	Văn phòng Chính phủ
	10592/VPCP-DMDN
	05/10/2017
	V/v đôn đốc phê duyệt phương án cơ cấu
lại DNNN giai đoạn 2016-2020
	
	

	68. 
	Văn phòng Chính phủ
	10530/VPCP-QHQT
	04/10/2017
	V/v sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho
lĩnh vực cung cấp nước sạch và xử lý
nước thải
	
	

	69. 
	Văn phòng Chính phủ
	111/2017/NĐ-CP
	05/10/2017
	Nghị định quy định về tổ chức đào tạo
thực hành trong đào tạo khối ngành sức
khỏe
	
	

	70. 
	Văn phòng Chính phủ
	110/2017/NĐ-CP
	04/10/2017
	Nghị định Về tổ chức và hoạt động của
thanh tra ngành Lao động Thương binh
và Xã hội
	
	

	71. 
	Bộ Tài chính
	13335/BTC-TCHQ
	05/10/2017
	V/v xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư
Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu
chứng từ khai báo khi phương tiện xuất
nhập cảnh
	
	

	72. 
	Bộ Tài chính
	13399/BTC-HCSN
	05/10/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng
dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi
trường rừng
	
	

	73. 
	Cục công nghiệp
Bộ Công thương
	44/CN-BCT
	04/10/2017
	V/v vướng mắc liên quan đến tiêu thụ và
xuất khẩu bột barite tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	74. 
	Bộ Công thương
	9249/BCT-VP
	05/10/2017
	V/v phối hợp triển khai thực hiện Nghị
định số 98/2017/NĐ-CP
	
	

	75. 
	Bộ Công thương
	13/CT-BCT
	04/10/2017
	V/v tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm
pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ
hóa lỏng
	
	

	76. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	3500/BTTTT-TH
	27/09/2017
	V/v báo cáo kết quả ứng dụng CNTT
trong cơ quan nhà nước năm 2018
	
	

	77. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	21/2017/TT-BTTTT
	29/09/2017
	V/v về cung cấp và sử dụng vật liệu viễn
thông
	
	

	78. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	22/2017/TT-BTTTT
	29/09/2017
	V/v quy định mức giá cước dịch vụ nhận
gưi hồ sơ
	
	

	79. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	3573/BTTTH-PC
	03/10/2017
	V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục
VBQPPL
	
	

	80. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	23/2017/TTBTTTT
	29/09/2017
	Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ
bưu chính phục vụ cơ quan Đảng
	
	

	81. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi Trường
	5187/BTNMT-TCMT
	02/10/2017
	V/v triển khai đôn đốc công tác phòng
ngừa, khắc phục sự cố môi trường
	
	

	82. 
	Bộ Y tế
	5588/BY TẾ-KH-TC
	03/10/2017
	V/v cam kết tham gia dự án vay hỗ trợ cho
công ty y tế
	
	

	83. 
	Bộ Y tế
	37/2017/TT-BYT
	25/09/2017
	V/v quy định về thực hành bảo đảm an
toàn trong xét nghiệm
	
	

	84. 
	Bộ giáo đục và đào tạo
	4224/QĐ-BGD
	29/09/2017
	V/v Phân công nhiệm vụ của Bộ Trưởng
và các Thứ trưởng
	
	

	85. 
	Cục đường thủy nội địa
	2171/CĐTNĐ
	04/10/2017
	V/v tham gia ý kiến dự án đầu tư phá đá
	
	

	86. 
	Hội đồng quản lý quỹ ĐTPT
	17/TTr-HĐQL
	04/10/2017
	V/v kiện toàn hội đồng QL QĐTPT tỉnh
	
	

	87. 
	Văn phòng chính phủ
	10619/VPCP
	06/10/2017
	V/v xử lý kiến nghị thực hiện chính sách
trợ giúp bảo trợ XH
	
	

	88. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	214/BC-BVHTTDL
	06/10/2017
	V/v tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Dao
toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên
Quang
	
	

	89. 
	Bộ Quốc phòng
	11747/BQP-TM
	04/10/2017
	V/v tăng cường quản lý tàu bay không
người lái các phương tiện bay siêu nhẹ
	
	

	90. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nôngthôn
	8379/BNN-PTNT-
PCTT
	05/10/2017
	V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về
thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối
với người lao động làm việc có tính chất
đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên
tai
	
	

	91. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	4229/BVHTTDL-
MTNATL
	04/10/2017
	V/v sơ kết 3 năm thực hiện Công văn số
266/BVHTTDL-MTNATL ngày
08/8/2014 của Bộ VHTTDL
	
	

	92. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nôngthôn
	8210/BN
N-QLDN
	02/10/2017
	V/v xây dựng danh mục các dự án khuyến
khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư
nghiệp
	
	

	93. 
	Bộ Nội vụ
	5323/BNV-ĐT
	05/10/2017
	V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư
quy định tiêu chí đánh giá chất lượng bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	
	

	94. 
	Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	656/QĐ-ĐCT
	02/10/2017
	V/v thành lập ban điều hành và tổ giúp
việc đề án tuyên truyền, giáo dục vận
động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết
một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ
nữ giai đoạn 2017 - 2027
	
	

	95. 
	Bộ Tài chính
	13379/BT
C-CĐKT
	05/10/2017
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng
dẫn CĐKT cho doanh nghiệp siêu nhỏ
	
	


PAGE  
1

